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Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 5 tháng 1 năm 2018

STT SBD Môn thi Họ Tên Ngày Tháng Năm Lớp Trường Ghi chú

1 HSG0022 Toán Vĩnh Bảo Đăng Khoa 31 5 2003 9A 8 THCS Lữ Gia HSG quận, dự thi Thành phố

2 HSG0035 Toán Trương Uyển Quân 1 2 2003 9/2 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

3 HSG0005 Toán Lê Thái Gia Bảo 3 1 2003 9A 6 THCS Lữ Gia HSG quận, dự thi Thành phố

4 HSG0039 Toán Nguyễn Mạnh Thanh 14 1 2003 9/3 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

5 HSG0009 Toán Bùi Trần Tiến Đạt 24 10 2003 9/2 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

6 HSG0032 Toán Tôn Gia Phú 18 3 2003 9/4 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

7 HSG0016 Toán Trần Nguyễn Gia Huy 13 5 2003 9A 6 THCS Lữ Gia HSG quận, dự thi Thành phố

8 HSG0027 Toán Nguyễn Hoàng Nam 14 6 2003 9A 1 THCS Lữ Gia HSG quận, dự thi Thành phố

9 HSG0021 Toán Lê Thiện Trường Khang 8 10 2003 9/5 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

10 HSG0028 Toán Chương Tú Nghi 18 10 2003 9A8 THCS Hậu Giang HSG quận, dự thi Thành phố

11 HSG0044 Toán Lê Hoàng Mai Thy 18 12 2003 9/1 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

12 HSG0014 Toán Tất Minh Hoàng 12 4 2003 9/3 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

13 HSG0037 Toán Trương Diễm Quỳnh 2 4 2003 9A8 THCS Hậu Giang HSG quận, dự thi Thành phố

14 HSG0011 Toán Nguyễn Đình Độ 17 9 2003 9/6 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

15 HSG0040 Toán Tsàn Quý Thành 22 5 2003 9/1 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

16 HSG0036 Toán Đỗ Thanh Quý 27 7 2003 9A 7 THCS Lữ Gia HSG quận

17 HSG0019 Toán Lê Quang Khải 20 3 2003 9A2 THCS  Trương Vĩnh Ký HSG quận

18 HSG0018 Toán Trương Phúc Huy 25 10 2003 9A2 THCS  Trương Vĩnh Ký HSG quận

19 HSG0010 Toán Nguyễn Thái Điền 1 3 2003 9/1 THCS Phú Thọ HSG quận

20 HSG0041 Toán Võ Thị Cát Thuỳ 13 9 2003 9/1 THCS Lê Anh Xuân HSG quận
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